
Tháng Quý 6 tháng 9 tháng Năm

1

Báo cáo việc triển khai thực hiện Dự

án "Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất

lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh

nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum". 

X

Thực hiện theo điểm đ khoản 5 mục V 

Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa giai đoạn 2021 - 2030

"đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương 

trình trong phạm vi thẩm quyền, chức năng 

quản lý nhà nước được giao. Trước ngày 

30 tháng 11 hằng năm hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu, gửi báo cáo về Bộ Khoa học và 

Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ."

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

2

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch

Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ

thống truy xuất nguồn gốc. 

X

Thực hiện theo điểm đ khoản 1 mục IV  

Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 

của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề 

án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn gốc” (sau đây viết tắt là 

Đề án)

Giao Bộ KHCN Chủ trì, phối hợp với các 

bộ, cơ quan liên quan định kỳ hàng năm 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình 

triển khai Đề án.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'
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Thời hạn gửi báo cáo Ghi chú
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1

Báo cáo triển khai thực hiện Đề án

“Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực

trên cơ sở giới theo Quyết định số

2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của

Thủ tướng Chính phủ

X X

Quyết định 2232/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh báo cáo 

tình hình thực hiện Chương trình gửi Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

ngày 20 tháng 12 hàng năm

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

2

Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc

gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền

vững 

X X X

Hiện nay đã kết thúc giai đoạn. Tuy nhiên 

đơn vị đề xuất nên ủy quyền để chủ động 

thực hiện báo cáo trong giai đoạn tiếp theo

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

3

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình

hành động quốc gia về người cao tuổi

Việt Nam.

X X

Hiện nay đã kết thúc giai đoạn. Tuy nhiên 

đơn vị đề xuất nên ủy quyền để chủ động 

thực hiện báo cáo trong giai đoạn tiếp theo

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

4

Báo cáo Nghị quyết số 125/NQ-CP,

ngày 8/10/2018 về ban hành chương

trình hành động của Chính phủ thực

hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày

23/5/2018 của Ban chấp hành Trung

ương Đảng Khóa XII về cải cách chính

sách BHXH và Nghị quyết  số 102/NQ-

CP, ngày 03/8/2018 về giao chỉ tiêu

phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

xã hội.

X

Thực hiện theo khoản 1 mục III Nghị 

quyết 125/NQ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh 

định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết gửi Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'
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1
Báo cáo tình hình hợp tác với Lào và 

Campuchia
X

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'
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IV SỞ Y TẾ

Thời hạn gửi báo cáo

III SỞ NGOẠI VỤ
Thời hạn gửi báo cáo

Điều chỉnh không báo cáo 6 tháng

II
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

Thời hạn gửi báo cáo



1

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số

13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng

cường trách nhiệm quản lý nhà nước

về an toàn thực phẩm

X X

Đơn vị đề xuất không ủy quyền vì nội 

dung này do liên ngành thực hiện

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

2

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số

17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020

của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục

tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà

nước về an toàn thực phẩm 

X

Đơn vị đề xuất không ủy quyền vì nội 

dung này do liên ngành thực hiện

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'
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1

Báo cáo kết quả  thực hiện kế hoạch 

phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum

X

Báo cáo theo điểm c khoản 4 mục IV 

Quyết định số 4600/QĐ-BNNPTNT ngày 

3/11/2020

" UBND tỉnh định kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch về Bộ 

Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng 

cục Thuỷ lợi) trước ngày 15 tháng 12 

hàng năm."

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

2

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Quyết định 987/QĐ-TTg ngày 

09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

X

Báo cáo theo khoản 1 mục III Quyết định 

987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020, cụ thể:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 

ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

Tháng Quý 6 tháng 9 tháng Năm
VI

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU 

LỊCH

Thời hạn gửi báo cáo

V
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN

Thời hạn gửi báo cáo



1

Báo cáo thực hiện Quyết định số 

2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về triển khai 

thực hiện kết luận số 76-KL/TW của 

Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước

X

Báo cáo theo điểm a, khoản 13, mục III 

Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 

24/12/2020, cụ thể: UBND tỉnh xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động 

của địa phương; định kỳ trước ngày 30 

tháng 11 hằng năm, đánh giá kết quả thực 

hiện gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

2

Báo cáo thực hiện Quyết định số 

88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Tăng cường năng lực quản lý và thực 

thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền 

tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025”

X

Báo cáo theo khoản 8 Điều 1 Quyết định 

88/QĐ-TTg, cụ thể: 8. Các Bộ, ngành, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương định kỳ hằng năm báo 

cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

tình hình triển khai thực hiện Đề án để 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

3

Báo cáo thực hiện Quyết định số 

1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển các ngành công nghiệp văn 

hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030

X

Khoản 1 Điều 2 QĐ 1755 giao Bộ 

VHTTDL  Tổ chức kiểm tra, giám sát và 

định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ việc triển khai Chiến lược; đề 

xuất Điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'

4

Báo cáo Quyết định số 329/QĐ-TTg 

ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn 

hóa đọc trong cộng đồng đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030”

X

Báo cáo theo điểm đ khoản 7 mục V Quyết 

định số 329/QĐ-TTg, cụ thể: UBND cấp 

tỉnh Kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng 

năm báo cáo tình hình triển khai Đề án tại 

địa phương, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'



5

Báo cáo Chiến lược văn hóa đối ngoại 

theo Quyết định Số: 210/QĐ-TTg ngày 

08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược văn hóa đối 

ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến 2030”

X

Báo cáo theo khoản 8 mục V Quyết định 

số 210/QĐ-TTg, cụ thể: 8. Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm triển khai các hoạt 

động văn hóa đối ngoại trên địa bàn theo 

thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo thực hiện 

các kế hoạch văn hóa đối ngoại hàng năm 

phù hợp với Chiến lược văn hóa đối ngoại 

của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ. 

Hàng năm, có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ.

Thống nhất 

với đề xuất 

của đơn vị'





 


